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BÁO CÁO

ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA CHÍNH SÁCH

Về chính sách hỗ trợ và ưu đãi đầu tư trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. 

I. XÁC ĐỊNH VẤN ĐỀ BẤT CẬP TỔNG QUAN

1. Bối cảnh xây dựng chính sách

Trong những năm qua, ngoài việc triển khai thực hiện tốt, kịp thời các chính sách ưu đãi, hỗ trợ đầu tư của Trung ương, tỉnh Lạng Sơn còn ban hành chính sách ưu đãi, hỗ trợ đầu tư riêng của tỉnh, được cụ thể hóa bằng Nghị quyết số 12/2018/NQ-HĐND ngày 10/12/2018 của HĐND tỉnh (Nghị quyết 12) để hỗ trợ, thu hút các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước đến hoạt động đầu tư kinh doanh trên địa bàn tỉnh, đã tạo cơ sở pháp lý cho việc cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh theo hướng ngày càng thuận lợi, minh bạch và bình đẳng giữa các nhà đầu tư.

Qua đó, nhiều công trình, dự án đầu tư góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Sau khi Nghị quyết 12 ban hành, tỉnh đã phê duyệt quyết định chủ trương đầu tư, cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 94 dự án đầu tư, tổng số vốn đăng ký 22.108 tỷ đồng. Các dự án đầu tư được phê duyệt chủ yếu là thuộc lĩnh vực thương mại, dịch vụ, hạ tầng, đô thị như: bến xe, bãi xe, trung tâm thương mại, văn phòng giao dịch, trưng bày, giới thiệu sản phẩm và kho hàng hóa tổng hợp và một số nhà máy sản xuất, lắp ráp; đặc biệt có một số dự án lớn như: Khu đô thị thương mại, căn hộ và shophouse Diamond Park (tổng vốn đầu tư 1.582 tỷ đồng); Khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng Emer Hill (tổng vốn đầu tư 460 tỷ đồng); Đầu tư xây dựng Nhà máy chế biến gỗ huyện Lộc Bình (tổng vốn đầu tư 421 tỷ đồng); Khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng Hồ Bản Nầng (tổng vốn đầu tư 838.040 tỷ đồng); Thủy điện Tràng Định 2 (1.048 tỷ đồng); Khu đô thị mới Mai Pha, thành phố Lạng Sơn (3.380 tỷ đồng) ... 

Tuy nhiên, Luật Đầu tư số 61/2020/QH14 và các quy định pháp luật có liên quan đã được ban hành nhằm tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa cho hoạt động đăng ký đầu tư, cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường kinh doanh... Từ đó, qua rà soát nhận thấy Nghị quyết số 12 có nhiều điểm không còn phù hợp với luật định. Mặt khác, do điều kiện ngân sách của tỉnh còn hạn chế nên trong quy định về chính sách ưu đãi và hỗ trợ đầu tư chưa đầy đủ các lĩnh vực phát triển trọng tâm của tỉnh. Theo đánh giá của cộng đồng doanh nghiệp, chính sách ưu đãi, hỗ trợ đầu tư ban hành kèm theo Nghị quyết 12 của tỉnh vẫn chưa thật sự đáp ứng kỳ vọng cũng như chưa tạo được sức hấp dẫn đối với các nhà đầu tư.

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII đã xác định rõ các chương trình, đề án, lĩnh vực mang tính đột phát, thể hiện quyết tâm cao của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong toàn tỉnh nhằm tạo ra sự phát triển mạnh mẽ trong nhiệm kỳ 2021-2025, đồng thời đề ra mục tiêu phấn đấu tốc độ tăng trưởng kinh tế (tính theo GRDP) bình quân bình quân từ 7 - 7,5%; cơ cấu kinh tế (GRDP) đến năm 2025 là: Khu vực Nông, Lâm nghiệp và Thủy sản 17 - 18%; khu vực Công nghiệp - Xây dựng 25 - 26%; khu vực Dịch vụ 52 - 53%; thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm 4 - 5%; Lượng khách du lịch đến năm 2025 đạt 4.400.000 lượt người; doanh thu du lịch đạt 5.200 tỷ đồng.

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII là Khai thác và sử dụng hiệu quả các lợi thế, tiềm năng, thế mạnh của tỉnh: Tập trung phát triển kinh tế cửa khẩu, công nghiệp, thương mại, dịch vụ; nâng cao chất lượng, hiệu quả kinh tế du lịch, đưa du lịch từng bước trở thành ngành kinh tế quan trọng của tỉnh; phát triển nông nghiệp hiện đại gắn với xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, trọng tâm là hạ tầng giao thông, đô thị, nông thôn và công nghệ thông tin. Tạo điều kiện thuận lợi thu hút doanh nghiệp đầu tư kết cấu hạ tầng các khu công nghiệp, cụm công nghiệp trên địa bàn. Đẩy mạnh liên kết vùng để khai thác có hiệu quả thế mạnh về vị trí địa lý của tỉnh.... Đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh. Có cơ chế, chính sách thu hút các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế tham gia đầu tư phát triển kinh tế - xã hội.

Để thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm này, Hội đồng nhân dân tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 15/2021/NQ-HĐND sửa đổi bổ sung Nghị quyết số 08/2019/-NQ-HĐND về chính sách đặc thù khuyến khích đầu tư, phát triển hợp tác, liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2020 – 2025; Giai đoạn 2017-2019, đã ban hành Nghị quyết số 12/2018/NQ-HĐND ngày 10/12/2018 về chính sách ưu đãi, hỗ trợ đầu tư trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. 

Tuy nhiên, các Nghị quyết trên còn thiếu nhiều chính sách ưu đãi hỗ trợ đầu tư toàn diện để thu hút các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế tham gia phát triển kinh tế cửa khẩu, công nghiệp, thương mại, dịch vụ, du lịch; thu hút doanh nghiệp đầu tư kết cấu hạ tầng các khu công nghiệp, cụm công nghiệp trên địa bàn... như nhiệm vụ trọng tâm của Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII đã đề ra.
Để thực hiện thắng lợi mục tiêu đã xác định, cần phải có các giải pháp mang tính đột phá trong thu hút đầu tư và xã hội hóa đầu tư để thu hút các nguồn lực đầu tư ngoài ngân sách nhà nước. Vì vậy, việc nghiên cứu ban hành thay thế Nghị quyết số 12, với nhiều cơ chế chính sách toàn diện, vừa phù hợp với quy định của pháp luật, vừa khuyến khích, hỗ trợ và tạo động lực cho các nhà đầu tư trong và ngoài nước đầu tư vào tỉnh góp phần khai thác lợi thế của tỉnh, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực, thu hút lao động, tạo việc làm, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, tăng thu ngân sách cho tỉnh là điều hết sức cần thiết.

2. Mục tiêu xây dựng chính sách

- Mục tiêu tổng thể: Quy định chính sách hỗ trợ và ữu đãi vđầu tư trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn là văn bản thể hiện chính sách riêng của tỉnh Lạng Sơn nhằm cụ thể hóa các chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước trong việc thu hút các nguồn lực đầu tư từ các nguồn vốn ngoài ngân sách Nhà nước phù hợp với điều kiện và tình hình thực tế của địa phương, hiện thực hóa các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII đề ra.

- Mục tiêu cụ thể: 

+ Thay thế Nghị quyết số 12/2018/NQ-HĐND ngày 10/12/2018 về chính sách ưu đãi, hỗ trợ đầu tư trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

+ Quy định chính sách hỗ trợ và ưu đãi đầu tư trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn đảm bảo phù hợp với khả năng cân đối ngân sách của tỉnh, làm vốn mồi để khuyến khích, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

II. ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA CHÍNH SÁCH

1. Chính sách 1. Hỗ trợ thủ tục đầu tư

a) Xác định vấn đề bất cập: 
Trong những năm gần đây việc hoàn thiện môi trường pháp lý, đẩy mạnh cải cách hành chính và môi trường đầu tư ở Lạng Sơn đã đạt được một số kết quả tích cực, tuy nhiên tốc độ cải cách hành chính còn khá chậm. Theo kết quả PCI công bố năm 2021, tỉnh Lạng Sơn xếp vị trí thứ 49/63 tỉnh, thành phố, xếp vị trí thứ 9/14 tỉnh, thành phố vùng Trung du và miền núi phía Bắc (chỉ tăng 1 bậc so với năm 2019). Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh của Lạng Sơn (PAPI) năm 2020 cũng tụt hạng khá mạnh, xếp thứ 37/63 tỉnh, thành phố (giảm 13 bậc so với năm 2019).

Các doanh nghiệp khi đến tìm hiểu, khảo sát đề xuất dự án đầu tư rất cần các thông tin về quy hoạch, kế hoạch phát triển của tỉnh, các thông tin thủ tục đầu tư, kinh doanh. Vì vậy việc hỗ trợ doanh nghiệp/ nhà đầu tư các thủ tục, trình tự đầu tư ban đầu là rất cần thiết, góp phần tạo môi trường thân thiện đến với nhà đầu tư, đồng thời nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, nâng cao chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh. 

b) Mục tiêu giải quyết vấn đề: Cải thiện môi trường đầu tư, hỗ trợ doanh nghiệp/ nhà đầu tư các thủ tục, trình tự đầu tư ban đầu khi đến đầu tư tại tỉnh Lạng Sơn.

c) Giải pháp đề xuất để giải quyết vấn đề:

- Thành lập Tổ công tác hỗ trợ đầu tư do Lãnh đạo UBND tỉnh hoặc Giám đốc Sở chuyên môn làm tổ trưởng đối với từng dự án đáp ứng điều kiện hỗ trợ này.
- Doanh nghiệp/ nhà đầu tư được hỗ trợ, tư vấn miễn phí về thủ tục thành lập doanh nghiệp; hồ sơ thủ tục hành chính về đầu tư, kinh doanh, thủ tục về đất đai, thủ tục về xây dựng, thủ tục về môi trường và các thủ tục hành chính khác khi có nhu cầu;

- Doanh nghiệp/ nhà đầu tư được hỗ trợ tư vấn miễn phí về pháp lý và giải quyết khó khăn vướng mắc trong quá trình lập hồ sơ chuẩn bị đầu tư bao gồm: thủ tục về chấp thuận chủ trương đầu tư, cấp giấy chứng nhận đầu tư, thuê đất, đánh giá tác động môi trường (hoặc lập kế hoạch bảo vệ môi trường), lập báo cáo nghiên cứu khả thi, thiết kế bản vẽ thi công, cấp giấy phép xây dựng.

- Bàn giao mặt bằng sớm cho Nhà đầu tư triển khai dự án (đối với trường hợp nhà nước thu hồi đất);

d) Đánh giá tác động của giải pháp đề xuất:

* Tác động về kinh tế: Không tác động đến kinh tế.
- Đối với cơ quan nhà nước: 

+ Tích cực: Giúp doanh nghiệp tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc về thủ tục đầu tư.

+ Tiêu cực: Tăng thêm khối lượng công việc đối với các cơ quan quản lý nhà nước theo chuyên ngành.

- Đối với đối tượng được hỗ trợ: Góp phần thuận lợi trong việc triển khai dự án đầu tư, giảm bớt nguồn lực và thời gian phát sinh trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư dự án, góp phần đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án.

* Tác động về xã hội: Thu hút đầu tư, tạo thêm việc làm và thu nhập ổn định cho một bộ phận lao động trên địa bàn, đóng góp ngân sách, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh
* Tác động thủ tục hành chính: Không phát sinh.
2. Chính sách 2. Hỗ trợ phát triển thị trường
a) Xác định vấn đề bất cập: Hiện nay, các dự án đầu tư cần hỗ trợ mở rộng thị trường sản phẩm đã sản xuất. 
b) Giải pháp đề xuất để giải quyết vấn đề: Hỗ trợ mức kinh phí để Nhà đầu tư thực hiện các hoạt động xúc tiến đầu tư, thương mại mở rộng thị trường 
d) Đánh giá tác động của giải pháp đề xuất:

* Tác động về kinh tế: Có tác động đến kinh tế; chi hỗ trợ kinh phí cho nhà đầu tư để quảng bá xúc tiến đầu tư, thương mại, tham gia hội chợ, triển lãm tìm kiếm, mở rộng thị trường. Mức hỗ trợ là 100 triệu đồng/lần/nhà đầu tư và không quá 2 lần/năm/nhà đầu tư.
- Đối với cơ quan nhà nước: 
+ Tích cực: Thu hút các dự án đầu tư sản xuất, tạo sản phẩm, có thị trường tiêu thụ sản phẩm, tạo công ăn việc làm cho lao động. 

+ Tiêu cực: Tăng thêm kinh phí thực hiện. 

- Đối với đối tượng được hỗ trợ: Góp phần thuận lợi trong việc triển khai dự án đầu tư, giảm bớt nguồn lực và thời gian phát sinh trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư dự án, góp phần đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án.

* Tác động về xã hội: Thu hút đầu tư, tạo thêm việc làm và thu nhập ổn định cho một bộ phận lao động trên địa bàn, đóng góp ngân sách, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.
* Tác động thủ tục hành chính: Không phát sinh.
3. Chính sách 3. Hỗ trợ đào tạo lao động 

a) Xác định vấn đề bất cập: 
Một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII là Khai thác và sử dụng hiệu quả các lợi thế, tiềm năng, thế mạnh của tỉnh: Tập trung phát triển kinh tế cửa khẩu, công nghiệp, thương mại, dịch vụ; nâng cao chất lượng, hiệu quả kinh tế du lịch, đưa du lịch từng bước trở thành ngành kinh tế quan trọng của tỉnh; phát triển nông nghiệp hiện đại gắn với xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, trọng tâm là hạ tầng giao thông, đô thị, nông thôn và công nghệ thông tin. Tạo điều kiện thuận lợi thu hút doanh nghiệp đầu tư kết cấu hạ tầng các khu công nghiệp, cụm công nghiệp trên địa bàn. Đẩy mạnh liên kết vùng để khai thác có hiệu quả thế mạnh về vị trí địa lý của tỉnh.... Đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh. Có cơ chế, chính sách thu hút các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế tham gia đầu tư phát triển kinh tế - xã hội.

Để thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm này, tỉnh Lạng Sơn đang đẩy mạnh các thủ tục thành lập Khu công nghiệp Hữu Lũng (599,76ha), đẩy nhanh tiến độ nghiên cứu lập quy hoạch chung Khu công nghiệp - đô thị - dịch vụ Hữu Lũng (4.90ha); Đồng thời trong thời gian tới dự kiến sẽ hình thành các cụm công nghiệp ở 100% các huyện, thành phố như: cụm công nghiệp Hòa Sơn 1 (75ha); cụm công nghiệp Hòa Sơn 2 (74,8ha); cụm công nghiệp Hòa Sơn 3 (30ha); cụm công nghiệp Tân Thành 1 (60ha); cụm công nghiệp Tân Thành 2 (60ha); cụm công nghiệp Hồ sơn 1 (74,9ha); cụm công nghiệp Hồ sơn 2 (74,9ha); cụm công nghiệp Minh Sơn (55ha); Cụm công nghiệp Đông Nam Đồng Mỏ (50ha); Cụm công nghiệp Làng nghề Chi Lăng (12,56ha); Cụm công nghiệp Văn Lãng (50ha); Cụm công nghiệp Văn Lãng 2 (60ha); Cụm công nghiệp Hợp Thành 1, Hợp Thành 2 (53ha)... Với đà phát triển đó dự báo sau khi các khu, cụm công nghiệp được hình thành sẽ có nhiều nhà máy mới ra đời thu hút nhân lực lao động ở địa bàn. Đó là điều kiện rất thuận lợi để tỉnh Lạng Sơn tiếp tục phát triển kinh tế, đẩy nhanh quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Chính vì vậy, vấn đề đào tạo nguồn nhân lực, nhất là lao động có trình độ kỹ thuật cao để cung cấp nâng cao tay nghề cho các nhà máy trong khu, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới là một nhu cầu cấp thiết.

Việc quy định về chính sách hỗ trợ, đào tạo nguồn nhân lực được quan tâm và quy định tại Quyết định số 46/2015/QĐ-TTG ngày 28/9/2015 của Thủ tướng Chính phủ quy định chính sách hỗ trợ đào tạo trình độ sơ cấp, đào tạo dưới 3 tháng và Thông tư số 152/2016/TT-BTC ngày 17/10/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định quản lý và sử dụng kinh phí hỗ trợ đào tạo trình độ sơ cấp và đào tạo dưới 3 tháng.

Trên cơ sở đó, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 737/QĐ-UBND ngày 20/4/2019 về việc phê duyệt định mức chi phí đào tạo nghề cho lao động nông thôn trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; Quyết định số 1318/QĐ-UBND ngày 09/7/2020 về Ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật các nghề đào tạo trình độ sơ cấp thực hiện chính sách hỗ trợ đào tạo nghề cho thanh niên hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an, thanh niên tình nguyện hoàn thành nhiệm vụ thực hiện chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; Quyết định số 1704/QĐ-UBND ngày 01/9/2020 Phê duyệt định mức chi phí đào tạo các nghề đào tạo trình độ sơ cấp thực hiện chính sách hỗ trợ đào tạo nghề cho thanh niên hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an, thanh niên tình nguyện hoàn thành nhiệm vụ thực hiện chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. 

b) Mục tiêu giải quyết vấn đề: Hỗ trợ doanh nghiệp, nhà đầu tư giải quyết các vấn đề khó khăn về nguồn nhất lực, nhất là nhân lực đã qua đào tạo, việc ban hành chính sách hỗ trợ đào tạo nghề, phát triển nguồn nhân lực theo đúng các quy định hiện hành của phát luật là hết sức cần thiết và đáp ứng kịp thời nhu cầu ngày cang cao của doanh nghiệp, nhà đầu tư. Đồng thời giúp người lao động có cơ hội nâng cao trình độ chuyên môn, tay nghề, từ đó nâng cao cơ hội tiếp cận việc làm, cải thiện thu nhập và ổn định sinh kế.

c) Giải pháp đề xuất để giải quyết vấn đề: Mỗi dự án được hỗ trợ tối 01 lần, tối đa không quá 1.000 triệu đồng, mỗi lao động được hỗ trợ đào tạo 01 lần trong suốt thời gian làm việc tại dự án sử dụng lao động cùng chuyên ngành đạo tạo:
- Đối với đào tạo nghề sơ cấp, dạy nghề dưới 03 tháng: hỗ trợ 1.000.000 đồng/01 lao động/khoá.

- Đối với đào tạo nghề trung cấp hoặc lao động sử dụng công nghệ kỹ thuật cao: Hỗ trợ 2.000.000 đồng/ 01 lao động/khoá.

- Đối với đào tạo nghề trình độ cao đẳng: Hỗ trợ 3.000.000 đồng/01 lao động/khoá.

Nguồn hỗ trợ được cấp từ nguồn kinh phí đào tạo hàng năm của tỉnh và được hỗ trợ thông qua các cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh; các chương trình, dự án, hoạt động đào tạo nghề của các đơn vị có liên quan.

d) Đánh giá tác động của giải pháp đề xuất:

* Tác động về kinh tế

Ước tính hằng năm có khoảng có 03 doanh nghiệp được hỗ trợ với tổng giá trị khoảng 03 tỷ đồng.
- Đối với cơ quan nhà nước: 

+ Tích cực: Là giải pháp hữu hiệu giúp nâng cao tay nghề lao động địa phương. Khuyến khích các doanh nghiệp có quy mô lớn, sử dụng nhiều lao động địa phương khi đầu tư trên địa bàn tỉnh.

+ Tiêu cực: Làm giảm thu ngân sách, một năm khoảng 03 tỷ đồng; 

- Đối với đối tượng được hỗ trợ: góp phần nâng cao chất lượng lao động cho doanh nghiệp.  
* Tác động về xã hội: Nâng cao trình độ người lao động địa phương.

* Tác động thủ tục hành chính: Không phát sinh thêm thủ tục hành chính
4. Chính sách 4. Hỗ trợ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật ngoài hàng rào dự án 

a) Xác định vấn đề bất cập: 
Cơ sở hạ tầng kỹ thuật (hệ thống đường giao thông, cấp thoát nước, cấp điện, thông tin liên lạc...) chưa được đầu tư xây dựng đồng bộ đang là “nút thắt” trong thu hút các dự án đầu tư có quy mô lớn vào địa bàn tỉnh Lạng Sơn, đặc biệt là các dự án đầu tư có quy mô lớn, mang lại hiệu quả kinh tế xã hội cao. Bên cạnh đó, việc kêu gọi thu hút các nhà đầu tư tham gia đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật các khu, cụm công nghiệp gặp nhiều khó khăn, chưa đạt hiệu quả cao. Cơ sở vật chất và hạ tầng nông thôn như thủy lợi, chợ, giao thông, điện nước, trường học, trạm y tế, bưu chính viễn thông, truyền thanh, truyền hình chưa hoàn chỉnh và thiếu đồng bộ dẫn đến khó khăn trong việc thu hút đầu tư vào địa bàn.

b) Mục tiêu giải quyết vấn đề: Nhằm tạo niềm tin với nhà đầu tư về sự đồng hành của chính quyền trong hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp; góp phần không nhỏ việc cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao hiệu quả xúc tiến, huy động các nguồn vốn ngoài ngân sách để phát triển địa phương, tỉnh cần có chính sách hõ trợ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật ngoài hàng rào Dự án, thực hiện ngoài khu cụm công nghiệp, khu chức năng, các khu vực hiện nay hạ tầng kỹ thuật chưa đồng bộ. 

c) Giải pháp đề xuất để giải quyết vấn đề: Do nguồn ngân sách tỉnh còn hạn chế, nên tỉnh sẽ cân đối hỗ trợ một phần kinh phí cho nhà đầu tư thuộc đối tượng được hưởng hỗ trợ ưu đãi đầu tư để xây dựng đường giao thông trong và ngoài hàng rào dự án nhưng tối đa không quá 10 tỷ đồng/01 dự án.
d) Đánh giá tác động của giải pháp đề xuất:

* Tác động về kinh tế

Ước tính hằng năm có khoảng có 02 Nhà đầu tư được hỗ trợ với tổng giá trị khoảng 15 tỷ đồng.
- Đối với cơ quan nhà nước: 

+ Tích cực: Là giải pháp hữu hiệu giúp thu hút đầu tư vào các địa bàn chưa có hạ tầng kỹ thuật đồng bộ.

+ Tiêu cực: Làm tăng chi ngân sách, một năm khoảng 15 tỷ đồng; 
- Đối với đối tượng được hỗ trợ: Góp phần hỗ trợ, chia sẻ với doanh nghiệp khi đầu tư tại những địa bàn chưa có hạ tầng kỹ thuật đồng bộ. 
* Tác động về xã hội: Nâng cao cơ sở hạ tầng kỹ thuật tại địa bàn nơi có dự án được thực hiện. 

* Tác động thủ tục hành chính: Không phát sinh thêm thủ tục hành chính.
5. Chính sách 5. Hỗ trợ đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật trong hàng rào dự án 

a) Xác định vấn đề bất cập: Tỉnh Lạng Sơn là tỉnh miền núi, biên giới, xuất phát điểm nền kinh tế thấp so với mức bình quân chung của cả nước, điều kiện kinh tế - xã hội còn nhiều khó khăn cho thu hút đầu tư trong khi ngân sách tỉnh còn hạn hẹp, kinh phí bố trí cho đầu tư phát triển công nghiệp và xây dựng hạ tầng các cụm công nghiệp chưa đáp ứng được các yêu cầu phát triển. Hiện nay tỉnh đang thu hút những dự án đầu tư hạ tầng Khu, cụm công nghiệp; và kéo theo đó cần thu hút những dự án sản xuất sản phẩm công nghiệp phụ trợ, công nghiệp công nghệ cao để tạo công ăn việc làm và nâng cao trình độ tay nghề cho lao động địa phương đáp ứng được nhu cầu lao động trong tình hình mới.

b) Mục tiêu giải quyết vấn đề: Hỗ trợ kinh phí thu hút đầu tư khu cụm công nghiệp. 

c) Giải pháp đề xuất để giải quyết vấn đề: Dự án sản xuất sản phẩm thuộc Danh mục công nghệ cao được khuyến khích phát triển theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ và Dự án sản xuất sản phẩm thuộc Danh mục công nghiệp hỗ trợ được ưu tiên phát triển theo quy định của Chính phủ về phát triển công nghiệp hỗ trợ, có tổng mức đầu tư từ 300 tỷ đồng trở lên. 

b) Nội dung và mức hỗ trợ: Hỗ trợ tối đa 3% tổng mức đầu tư dự án để xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng kỹ thuật trong hàng rào dự án. Tổng mức hỗ trợ không quá 03 tỷ đồng/dự án.
d) Đánh giá tác động của giải pháp đề xuất:

* Tác động về kinh tế: Ước tính trong giai đoạn 2021-2025 có khoảng có 03 dự án đầu tư được hưởng hỗ trợ thì mức hỗ trợ cao nhất sẽ là 9 tỷ đồng.

- Đối với cơ quan nhà nước: 

+ Tích cực: Là giải pháp hữu hiệu để khuyến khích các nhà đầu tư giảm chi phí đầu tư khi thực hiện các dự án đầu tư vào lĩnh vực đầu tư hạ tầng Cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh, nhất là tại địa bàn các huyện chưa có cụm công nghiệp. 

+ Tiêu cực: Làm tăng chi ngân sách, trong 5 năm khoảng 9 tỷ đồng; mỗi năm kinh phí bố trí 1,8 tỷ đồng; tăng chi phí, thời gian giải quyết công việc hỗ trợ của cơ quan nhà nước.

- Đối với đối tượng được hỗ trợ

+ Tích cực: Tạo sản phẩm mới, công nghệ cao. Thu hút lao động, nâng cao tay nghề của lao động. 

+ Tiêu cực: Tăng chi phí về thời gian thực hiện đề nghị hỗ trợ. 

* Tác động về xã hội: Huy động được các nguồn lực đầu tư góp phần phát triển sản xuất công nghiệp trên địa bàn, góp phần tạo ra các năng lực sản xuất mới, số lượng cơ sở sản xuất công nghiệp tăng thêm, máy móc, thiết bị công nghệ của một số cơ sở sản xuất, tạo thêm việc làm và thu nhập ổn định cho một bộ phận lao động trên địa bàn, đóng góp ngân sách, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.
* Tác động thủ tục hành chính: Không phát sinh thêm thủ tục hành chính.

6. Chính sách 6. Hỗ trợ đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật khu/cụm công nghiệp
a) Xác định vấn đề bất cập: Tỉnh Lạng Sơn là tỉnh miền núi, biên giới, xuất phát điểm nền kinh tế thấp so với mức bình quân chung của cả nước, điều kiện kinh tế - xã hội còn nhiều khó khăn cho thu hút đầu tư trong khi ngân sách tỉnh còn hạn hẹp, kinh phí bố trí cho đầu tư phát triển công nghiệp và xây dựng hạ tầng các cụm công nghiệp chưa đáp ứng được các yêu cầu phát triển. Hiện nay hạ tầng cụm công nghiệp chậm được đầu tư xây dựng, dẫn đến thiếu mặt bằng sạch cho hoạt động sản xuất công nghiệp tập trung; cơ chế, chính sách hỗ trợ, khuyến khích đầu tư của tỉnh chưa thực sự hấp dẫn, phần nào dẫn đến khó khăn cho các nhà đầu tư.

Theo Kế hoạch số 77/KH-UBND ngày 02/4/2021 của UBND tỉnh về việc thực hiện Chương trình hành động số 04-CTr/TU ngày 06/11/2020 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội, trọng tâm là hạ tầng giao thông, đô thị, khu, cụm công nghiệp, đề ra mục tiêu đến năm 2025: “Hoàn thành hạ tầng kỹ thuật, từng bước đưa vào hoạt động ít nhất 01 Khu công nghiệp và 3 - 4 cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh”. 

Thực hiện Kế hoạch số 77/KH-UBND, trong giai đoạn 2021-2025, việc quy hoạch và triển khai thực hiện hạ tầng kỹ thuật Khu công nghiệp - đô thị - dịch vụ Hữu Lũng đang được tỉnh hết sức quan tâm và ưu tiên bố trí ngân sách hỗ trợ đầu tư hạ tầng ngoài hàng rào, khu tái định cư và các hạng mục khác được phép đầu tư từ ngân sách nhà nước. Ngoài Khu công nghiệp - đô thị - dịch vụ Hữu Lũng, tại các địa bàn còn lại có địa hình, địa chất phức tạp, dân cư sinh sống đan xen, chỉ phù hợp cho phát triển Cụm công nghiệp. Tuy nhiên do còn thiếu những cơ chế, chính sách hỗ trợ, khuyến khích đầu tư, nên chưa thực sự hấp dẫn, thu hút các nhà đầu tư đầu tư phát triển cụm công nghiệp có quy mô đủ lớn tại địa bàn các huyện, do đó việc phát triển cụm công nghiệp gặp nhiều khó khăn.
b) Mục tiêu giải quyết vấn đề: Hỗ trợ kinh phí thu hút đầu tư khu/ cụm công nghiệp. 

c) Giải pháp đề xuất để giải quyết vấn đề: Chính sách về vốn hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng cụm công nghiệp đối với các dự án có tổng vốn đầu tư từ 300 tỷ trở lên: Ngân sách tỉnh hỗ trợ đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật trong cụm công nghiệp: Hỗ trợ một phần vốn cho nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật trong cụm công nghiệp. Mức hỗ trợ 200 triệu đồng/ha, tổng mức hỗ trợ không quá 05 tỷ đồng/cụm công nghiệp; không quá 10 tỷ đồng/ khu công nghiệp.
d) Đánh giá tác động của giải pháp đề xuất:

* Tác động về kinh tế

Ước tính hằng năm có khoảng có 02 dự án đầu tư cơ sở hạ tầng khu/cụm công nghiệp được hỗ trợ thì mức hỗ trợ cao nhất sẽ là 10 tỷ đồng.

- Đối với cơ quan nhà nước: 

+ Tích cực: Là giải pháp hữu hiệu để khuyến khích các nhà đầu tư giảm chi phí đầu tư khi thực hiện các dự án đầu tư vào lĩnh vực đầu tư hạ tầng Cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh, nhất là tại địa bàn các huyện chưa có cụm công nghiệp. 

+ Tiêu cực: Làm tăng chi ngân sách, một năm khoảng 10 tỷ đồng; tăng chi phí, thời gian giải quyết công việc hỗ trợ của cơ quan nhà nước.

- Đối với đối tượng được hỗ trợ

+ Tích cực: Giúp các doanh nghiệp giải quyết khó khăn về vốn đầu tư; thu hút các nhà đầu tư đầu tư phát triển cụm công nghiệp. 
+ Tiêu cực: Tăng chi phí về thời gian thực hiện đề nghị hỗ trợ. 

* Tác động về xã hội: Chính sách dùng NSNN để khuyến khích phát triển cụm công nghiệp huy động được các nguồn lực đầu tư góp phần phát triển sản xuất công nghiệp trên địa bàn, góp phần tạo ra các năng lực sản xuất mới, số lượng cơ sở sản xuất công nghiệp tăng thêm, máy móc, thiết bị công nghệ của một số cơ sở sản xuất, tạo thêm việc làm và thu nhập ổn định cho một bộ phận lao động trên địa bàn, đóng góp ngân sách, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.
* Tác động thủ tục hành chính: Không phát sinh thêm thủ tục hành chính.

7. Chính sách 7. Chuyển đổi số

a) Xác định vấn đề bất cập: 
Hiện nay, Chính phủ đang từng bước xây dựng và áp dụng hệ thống các chính sách phù hợp với xu hướng chuyển đổi số trong doanh nghiệp. Bên cạnh đó, cũng khuyến khích các ngành nghề, doanh nghiệp áp dụng chuyển đổi số, nhất là chuyển đổi số trong lĩnh vực ngân hàng, giáo dục, truyền thông, sản xuất kinh doanh… Chuyển đổi số tác động đến tất cả các ngành công nghiệp, các doanh nghiệp và trong cuộc đua hướng tới số hóa, chỉ những doanh nghiệp có thể thích nghi và chủ động, tích cực nhất mới có thể tồn tại và phát triển.

Hiện nay, các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn chủ yếu là các dự án quy mô nhỏ, ít áp dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số. Dưới tác động của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, chuyển đổi số là xu hướng tất yếu, vấn đề sống còn đối với các doanh nghiệp và người tiêu dùng, đặc biệt trong bối cảnh đại dịch COVID-19 hiện nay. 

Việc ban hành chính sách để khuyến khích các doanh nghiệp, các dự án sản xuất chuyển đổi số sẽ góp phần thay đổi phương thức làm việc, sản xuất thông qua sự tích hợp các công nghệ kỹ thuật số vào hoạt động của mỗi đơn vị, doanh nghiệp từ đó thay đổi cách thức vận hành, mô hình kinh doanh và đem đến những hiệu quả cao hơn, những giá trị mới hơn. 

b) Mục tiêu giải quyết vấn đề: Khuyến khích các doanh nghiệp, các dự án sản xuất chuyển đổi số để nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, tạo ra những giá trị mới hơn. 

c) Giải pháp đề xuất để giải quyết vấn đề: Hỗ trợ không quá 50% kinh phí xây dựng các ứng dụng giải pháp công nghệ chuyển đổi số, tổng mức hỗ trợ tối đa không quá 300 triệu/dự án.
Ước tính hằng năm có khoảng có 05 dự án được hỗ trợ thì mức hỗ trợ cao nhất sẽ là 1,5 tỷ đồng.

- Đối với cơ quan nhà nước: 

+ Tích cực: Là giải pháp để khuyến khích các nhà đầu tư áp dụng chuyển đổi số, phù hợp với định hướng của Chính phủ. 

+ Tiêu cực: Làm tăng chi ngân sách, một năm khoảng 1,5 tỷ đồng; tăng chi phí, thời gian giải quyết công việc hỗ trợ của cơ quan nhà nước.

- Đối với đối tượng được hỗ trợ

+ Tích cực: Cắt giảm chi phí vận hành, tiếp cận được nhiều khách hàng hơn trong thời gian dài hơn, lãnh đạo ra quyết định nhanh chóng và chính xác hơn nhờ hệ thống báo cáo thông suốt kịp thời, tối ưu hóa được năng suất làm việc của nhân viên... góp phần tăng hiệu quả hoạt động và tính cạnh tranh của tổ chức, doanh nghiệp được nâng cao.
+ Tiêu cực: Tăng chi phí về thời gian thực hiện đề nghị hỗ trợ. 

* Tác động về xã hội: Tăng thêm giá trị đóng góp ngân sách nhà nước thông qua việc nâng cao năng suất lao động, hiệu quả kinh doanh từ việc chuyển đổi số.
* Tác động thủ tục hành chính: Không phát sinh thêm thủ tục hành chính.

8.  Chính sách 8. Chính sách đãi về thuế, đất đai, khấu hao tài sản
a) Xác định vấn đề bất cập: Hiện nay, Chính phủ quy định khung ưu chính sách ưu đãi đầu tư đối với đầu tư về ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp; miễn thuế nhập khẩu đối với hàng hoá nhập khẩu tạo tài sản cố định; miễn thuế nhập khẩu nguyên liệu, vật tư, linh kiện nhập khẩu để sản xuất theo quy định của pháp luật về thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu; miễn giảm tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, thuế sử dụng đất; khấu hao nhanh, tăng mức chi phí được trừ khi tính thu nhập chịu thuế ở mức cao nhất trong khung quy định của pháp luật có liên quan; Tuỳ từng địa phương quy định mức khung và xác định cho từng dự án được hưởng có thể gây sự so sánh giữa các dự án đầu tư, ảnh hưởng môi trường đầu tư kinh doanh của tỉnh. 
b) Mục tiêu giải quyết vấn đề: Đưa ra cam kết với các Nhà đầu tư, khi thực hiện dự án sẽ được hưởng mức khung ưu đãi cao nhất theo quy định.

c) Giải pháp đề xuất để giải quyết vấn đề: Đối dự án đầu tư đáp ứng được đối tượng ưu đãi đầu tư theo Khoản 2, Điều 15 Luật Đầu tư năm 2020, tỉnh Lạng Sơn cam kết thực hiện: Nhà đầu tư được hưởng hình thức ưu đãi đãi đầu tư về ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp; miễn thuế nhập khẩu đối với hàng hoá nhập khẩu tạo tài sản cố định; miễn thuế nhập khẩu nguyên liệu, vật tư, linh kiện nhập khẩu để sản xuất theo quy định của pháp luật về thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu; miễn giảm tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, thuế sử dụng đất; khấu hao nhanh, tăng mức chi phí được trừ khi tính thu nhập chịu thuế ở mức cao nhất trong khung quy định của pháp luật có liên quan. 
* Tác động về kinh tế

- Đối với cơ quan nhà nước: Có cơ sở triển khai thực hiện. 

- Đối với đối tượng được hỗ trợ: Được hưởng mức chính sách ưu đãi đầu tư cao nhất. 

* Tác động về xã hội: Tạo môi trường đầu tư kinh doanh bình đẳng cho tất cả các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh 

* Tác động thủ tục hành chính: Không phát sinh thủ tục hành chính. 

III. Ý KIẾN THAM VẤN

Sở Kế hoạch và Đầu tư đã tổ chức lấy phiếu khảo sát nhu cầu hỗ trợ đầu tư trên địa bàn tỉnh đối gần 500 doanh nghiệp đang quan tâm hoặc đang thực hiện đầu tư tại tỉnh Lạng Sơn, tổ chức lấy ý kiến bằng văn bản, tổ chức họp hội nghị lấy ý kiến (... lần); trình Sở Tư pháp thẩm định (.... lần). Các ý kiến tham gia đã được Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp thu, chỉnh sửa, bổ sung hoàn thiện dự thảo hồ sơ đề nghị xây dựng Nghị quyết trình UBND tỉnh xem xét.
IV. GIÁM SÁT VÀ ĐÁNH GIÁ

Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành tổ chức, hướng dẫn triển khai thực hiện chính sách; đồng thời phối hợp với các sở, ngành, đoàn thể tổ chức kiểm tra, giám sát, đánh giá việc thực hiện chính và báo cáo UBND tỉnh và cấp thẩm quyền theo quy định./.
	Nơi nhận:

- UBND tỉnh (B/c);       

- Sở Tư pháp;


    

- Lãnh đạo sở;

- Cán bộ đầu mối (VVQ);

- Lưu: VT, QLĐTNNS.
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